
Stt Họ và tên Ngày tháng 
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Giới 
tính Dân tộc Họ và tên cha mẹ Địa chỉ Nhóm lớp trúng 

tuyển Ghi chú

1 Lò Thanh Tùng 15/09/2021 Nam Khơ-mú Lò Thị Nui Bản Kéo- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0843380026
2 Lò Minh Dương 3/10/2021 Nam Thái Lò Thị Binh Bản Xôm- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0357343687
3 Lò Thanh Tùng 8/12/2021 Nam Thái Lù Thị Ninh Bản Xôm- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0389215760
4 Lường Quang Hào 21/11/2021 Nam Thái Lường Thị Hà Bản Xôm- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0789110312
5 Lường Tu Linh 15/12/2021 Nữ Khơ-mú Lò Thị Can Bản Kéo- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0393733515
6 Lò Huy Hoàng 19/04/2021 Nam Thái Lường Thị Hương Bản Xôm- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0787069203
7 Phạm Ngọc Kim Nhi 8/10/2021 Nữ Thái Lò Thị Sam Bản Xôm 3- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0981770234
8 Li Mộng Nghiên 1/6/2021 Nam Thái Lò Thị Thím Bản Xôm- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0347366575

9 Lò Quyết Thắng 15/06/2021 Nam Thái Lò Thị Chính Bản Xôm- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0359566570
10 Lò Mạnh Khang 25/05/2021 Nam Thái Lò Văn Nhớ Bản Xôm 3- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0944517946
11 Quàng Anh Sơn 7/1/2021 Nam Khơ-mú Quàng Thị Huế Bản Kéo- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0862388324
12 Lò Nhật Long 7/12/2021 Nam Thái Lò Văn Sỹ Bản Xôm 3- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0388039710
13 Lò Thị Thảo Nhi 24/07/2021 Nữ Thái Lường Thị Thon Bản Xôm- Xã Mường Phăng MGL trung tâm 0384129804
14 Cà Thị Khánh Ngân 30/06/2022 Nữ Thái Cà Văn Thư Bản Xôm, Mường Phăng MGN Trung tâm 0876203206
15 Lò Quang Minh 14/12/2022 Nam Thái Lò Văn Thêm Bản Xôm, Mường Phăng MGN Trung tâm 0392086701
16 Lò Thiên Thư 09/06/2022 Nữ Thái Lò Văn Trưởng Bản Xôm, Mường Phăng MGN Trung tâm 0354407692
17 Cà Thị Thanh Thảo 29/12/2022 Nữ Thái Cà Văn Thưởng Bản Xôm, Mường Phăng MGN Trung tâm 0397566581
18 Lường Ngọc Anh 02/09/2022 Nữ Thái Lường Văn Tuân Bản Xôm, Mường Phăng MGN Trung tâm 0784615646
19 Lò Thị Nghịu 17/12/2022 Nữ Khơ-mú Lò Thị Ly Bản Kéo, Mường Phăng MGN Trung tâm 0352979564
20 Lò Văn Lịu 10/11/2022 Nam Khơ-mú Lò Thị Oanh Bản Kéo, Mường Phăng MGN Trung tâm 0354134683
21 Lò Văn Dân 28/07/2022 Nam Khơ-mú Lò Văn Sử Bản Kéo, Mường Phăng MGN Trung tâm 0816676710
22 Lường Việt Hưng 17/08/2022 Nam Khơ-mú Lường Văn Kỷ Bản Ten, Mường Phăng MGN Trung tâm 0397566581
23 Quàng Thị An Tâm 11/10/2022 Nữ Khơ-mú Quàng Văn Chà Bản Ten, Mường Phăng MGN Trung tâm 0336269918
24 Tòng Thị Bảo Quyên 30/03/2022 Nữ Thái Cà Thị Son Bản Xôm, Mường Phăng MGN Trung tâm 0963028910
25 Lò Quỳnh chi 20/06/2022 Nữ Thái Lò Văn Quân Xã Y Tý, tỉnh Lào Cai MGN Trung tâm 0839720919
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26 Lường Như Quỳnh 07/07/2022 Nữ Thái Lường Văn An Bản Xôm, Mường Phăng MGN Trung tâm 0963028910
27 Lò Thị Lan Anh 06/01/2023 Nữ Khơ-mú Lò Thị Giang  Bản Kéo, Mường Phăng MGB Trung tâm
28 Lò Anh Tài 07/03/2023 Nam Khơ-mú Lường Thị Nam  Bản Kéo, Mường Phăng MGB Trung tâm
29 Lò Thị Cẩm Vy 10/01/2023 Nữ Khơ-mú Vũ Thị Lý  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm

30 Lò Việt Dũng 17/10/2023 Nam
Xinh-
mun Lò Văn Hiền  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm

31 Quàng Việt Dương 14/07/2023 Nam Thái Quàng Văn Lả  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
32 Lò Gia Huy 28/10/2023 Nam Thái Lò Văn Thương  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm

33
Lường Thị Khánh 
Huyền 26/10/2023 Nữ Thái Lường Văn Bui  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm

34 Lường Thế Khải 16/01/2023 Nam Thái Lường Văn Hồng  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
35 Lường Bảo nam 26/02/2023 Nam Thái Lường Văn Hương  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
36 Lò Minh Ngọc 28/06/2023 Nữ Thái Lù Thị Ninh  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
37 Lò Thúy Vy 20/09/2023 Nữ Thái Lò Thị Nghiệp  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
38 Lò Tuấn Lâm 06/06/2023 Nam Thái Lò Thị Sam  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
39 Lò Quỳnh Như 20/03/2023 Nữ Thái Lò Thị Phương  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
40 Lò Thị Thanh Tâm 23/08/2023 Nữ Thái Lò Văn Toàn  Bản Xôm, Mường Phăng MGB Trung tâm
41 Lò Thị Hải Băng 29/06/2023 Nữ Khơ-mú Lò T Châu Anh Bản Ten, Mường Phăng MGB Trung tâm
42 Quàng Thị Ngọc Diệp 05/02/2023 Nữ Khơ-mú Quàng T Thuyết Bản Ten, Mường Phăng MGB Trung tâm
43 Lường Gia Bách 26/02/2024 Nam Khơ-mú Quàng Thị Hà Bản Ten - Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
44 Lò Gia Bảo 24/12/2024 Nam Thái Lò Thanh Thiệp Bản Xôm, Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
45 Lò Đại Dương 18/11/2024 Nam Khơ-mú Lò Thị Minh Bản Kéo, Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
46 Quàng Văn Dương 01/07/2024 Nam Khơ-mú Quàng Văn Ngọc Bản Kéo, Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
47 Lò Diệu Linh 28/03/2024 Nữ Thái Lò Thị Cỏ Bản Xôm, Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
48 Lường Thanh Thảo 18/02/2024 Nữ Thái Lường Thị Thanh Bản Xôm, Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
49 Cà Thị Hà Vy 05/02/2025 Nữ Thái Cà Văn Sơn Bản Xôm, Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
50 Lò Minh Khôi 06/01/2025 Nam Thái Lò Văn Yêu Bản Xôm, Mường Phăng Nhà trẻ trung tâm
51 Lò Hồng Diểm 04/03/2021 Nữ Thái Lò Văn Tân Bản Đông Mệt, Mường Phăng MGL Đông Mệt 0356042132
52 Lò Anh Tài 02/05/2021 Nam Thái Lò Thị Hồng Bản co thón, Mường phăng MGL Đông Mệt 0827632558
53 Lò Thành Long 05/03/2021 Nam Thái Lò Thị Hoán Bản Đông Mệt, Mường Phăng MGL Đông Mệt 0796015381
54 Lường Anh Tú 07/05/2021 Nam Thái Lường Thị Lan Bản Đông Mệt, Mường Phăng MGL Đông Mệt 0343510600
55 Lò Mạnh Tuyền 05/10/2021 Nam Thái Lò Thị Thoa Bản Đông Mệt, Mường Phăng MGL Đông Mệt 0789141078
56 Lò Đình Trọng 15/11/2021 Nam Thái Lường Thị Ngọc Bản co thón, Mường phăng MGL Đông Mệt 0355698690
57 Lò Đức Anh 17/10/2021 Nam Thái Lò Văn Tiếp Bản co thón, Mường phăng MGL Đông Mệt 0789129426
58 Lù Bảo Nam 12/03/2021 Nam Thái Lò Thị Hợi Bản Đông Mệt, Mường Phăng MGL Đông Mệt 0971920405



59 Lò Hàn Vũ 02/12/2021 Nam Thái Cà Thị Lan Bản co thón, Mường phăng MGL Đông Mệt 0344561691
60 Cà Thị Minh Thư 02/02/2021 Nữ Thái Cà Thị Tâm Bản co thón, Mường phăng MGL Đông Mệt
61 Lò Thị Bảo Trâm 09/03/2021 Nữ Thái Cà Thị Tún Bản Đông Mệt, Mường Phăng MGL Đông Mệt 0393589321
62 Lường Huy Hoàng 20/11/2021 Nam Thái Lò Thị Danh Bản Đông Mệt, Mường Phăng MGL Đông Mệt 0345645392
63 Cà Thị Khánh Huyền 24/04/2022 Nữ Thái Lường Thị Hạnh Bản Đông mệt 2- Mường Phăng MGN Đông Mệt 0389592057
64 Lò Thị Thảo My 10/04/2022 Nữ Thái Lò Văn Thu Bản Đông mệt 2- Mường Phăng MGN Đông Mệt 0333774410
65 Gì Hoàng Trọng 24/06/2022 Nam H'Mông Gì Kim Thạch Bản Đông mệt 2- Mường Phăng MGN Đông Mệt 0364986189
66 Cầm Việt Hoàng 18/02/2022 Nam Thái Cầm Văn Hoan Bản Đông mệt 1- Mường Phăng MGN Đông Mệt 0353514197
67 Lò Sơn Quyết 11/08/2022 Nam Thái Lò Văn Kim Bản Đông mệt 2- Mường Phăng MGN Đông Mệt 0368067546
68 Lò Thị Ngọc Linh 15/12/2022 Nữ Thái Lò Thị Thâm Bản Đông mệt 2- Mường Phăng MGN Đông Mệt 0869629487
69 Lường Bảo An 6/7/2022 Nữ Thái Lường Văn Thanh Bản Co Thón- Mường Phăng MGN Đông Mệt 0986650224
70 Lò Ngọc Thùy Trâm 03/01/2023 Nữ Thái Lò Văn Xoai Đông Mệt- Mường Phăng MGB Đông Mệt 0944136281
71 Cầm Thị Quỳnh Chi 25/06/2023 Nữ Thái Cầm Văn Quyết Đông Mệt- Mường Phăng MGB Đông Mệt 0898745942
72 Lò Ngọc Huyền 02/05/2023 Nữ Thái Lò Văn Diên Đông Mệt- Mường Phăng MGB Đông Mệt 0898745942
73 Quàng Quỳnh Diệp 31/03/2023 Nữ Thái Quàng Văn Lả Co Thón - Mường Phăng MGB Đông Mệt 0774219878
74 Lường Trung Kiên 05/05/2023 Nam Thái Lường Văn Lả Đông Mệt- Mường Phăng MGB Đông Mệt 0352959971
75 Lường Chí Kiên 16/07/2023 Nam Thái Lường Văn Ọm Đông Mệt- Mường Phăng MGB Đông Mệt 0329004977
76 Mào Diễm My 11/05/2023 Nữ Thái Lò Thị Kiên Co Thón - Mường Phăng MGB Đông Mệt 0354769006
77 Quàng Duy Dũng 07/12/2023 Nam Thái Lò Thị Tươi Co Thón - Mường Phăng MGB Đông Mệt 0328495371
78 Lò Thị Anh Thư 11/10/2023 Nữ Thái Lò Thị Anh Co Thón - Mường Phăng MGB Đông Mệt 0789122670
79 Cà Bảo Châu 26/02/2024 Nữ Thái Cà Văn Pâng Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt 0779302043
80 Lò Ngọc Diệp 29/09/2024 Nữ Thái Lò Văn Hùng Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt 0389592057
81 Lù Ánh Dương 05/07/2024 Nữ Thái Lò Văn Tiến Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
82 Cà Đức Duy 15/04/2024 Nam Thái Cà Văn Định Co Thón- Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
83 Lò Tuấn Long 11/06/2024 Nam Thái Lò Văn Nam Co Thón- Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
84 Lò Thị Ngọc Mai 22/08/2024 Nữ Thái Lò Đức Thắng Đông Mệt- Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
85 Lường Thị An Nhiên 26/02/2024 Nữ Thái Lường Văn Tiến Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
86 Lò Thị Hương Trà 01/06/2024 Nữ Thái Lò Văn Thu Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
87 Lường Thị Thanh Trúc 21/06/2024 Nữ Thái Lường Thị Hà Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
88 Lò Hải Đăng 01/08/2024 Nam Thái Lò Văn Hùng Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
89 Lò Đức Đạt 27/10/2024 Nam Thái Lò Văn Hoàn Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
90 Quàng Anh Đức 07/05/2024 Nam Thái Quàng Văn Chung Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt
91 Gì Ánh Huyền 15/02/2025 Nữ Mông Lò Thị Dung Đông Mệt, Mường Phăng Nhà trẻ Đông Mệt

92
Lò Nguyễn Trung 
Dũng 16/09/2021 Nam Thái  Lò Thị Dung Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 0346861840

93 Cà Lưu bảo Ngọc 26/09/2021 Nữ Thái  Cà Thị Tỉnh Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 0974226948



94 Lường Đăng Khoa 04/07/2021 Nam Thái  Lường Văn Hồng Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 0865934776
95 Quàng Bảo Thươi 21/04/2021 Nam Thái  Cà Thị Yến Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 0365762085

96 Cà Việt Hoàng 14/08/2022 Nam Thái
 Quàng T. Hồng 
Thơm Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 368473583

97 Cà Thị Kim Ngân 31/05/2022 Nữ Thái  Cà Văn Quang Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 0338805539
98 Quàng Thị Tiên 30/07/2022 Nữ Thái  Quàng Văn Lan Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 349406994
99 Lường Thị Mỹ Thiên 06/12/2022 Nữ Thái  Cà Văn Trinh Bản Nghịu, Mường Phăng MGG Bản Nghịu 0985117716
100 Lò Đức Huy 06/07/2024 Nam Thái Lò Văn Diên Bản Nghịu, Mường Phăng Nhà trẻ bản Nghịu
101 Quàng Bảo Nghiên 20/02/2024 Nam Thái Quàng Văn Lan Bản Nghịu, Mường Phăng Nhà trẻ bản Nghịu349406994
102 Lường Hiến Tư 26/01/2024 Nam Thái Lường Văn Tâm Bản Nghịu, Mường Phăng Nhà trẻ bản Nghịu
103 Lường Nhật Vượng 19/07/2024 Nam Thái Lường Văn PhươngBản Nghịu, Mường Phăng Nhà trẻ bản Nghịu
104 Lường Hải Đăng 18/07/2024 Nam Thái Lường Hoàng Anh Bản Nghịu, Mường Phăng Nhà trẻ bản Nghịu
105 Cà Tiến Vượng 30/11/2024 Nam Thái Cà Văn Xuân Bản Nghịu, Mường Phăng Nhà trẻ bản Nghịu
106 Cà Việt Dũng 08/03/2025 Nam Thái  Quàng Thị Hồng ThBản Nghịu, Mường Phăng Nhà trẻ bản Nghịu368473583

Danh sách trên có 106 học sinh


